
 

54  

 

PHỤ LỤC 
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Phụ lục 1 - Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh 

 

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đƣợc xây dựng để đo lƣờng và đánh giá môi 

trƣờng kinh doanh, chất lƣợng điều hành kinh tế, cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, 

thành phố của Việt Nam. 

PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần, phản ảnh các lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động 

đến sự phát triển của khu vực kinh tế tƣ nhân, bao gồm: 1) Chi phí gia nhập thị trường; 2) Tiếp 

cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; 3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin 

kinh doanh công khai; 4) Chi phí không chính thức; 5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực 

hiện các quy định, thủ tục hành chính; 6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 7) Sự năng động, 

sáng tạo của lãnh đạo tỉnh trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; 8) Dịch vụ hỗ trợ cho 

doanh nghiệp; 9) Chính sách đào tạo lao động tốt; 10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công 

bằng, hiệu quả. 

Nguồn: The Provincial Competitiveness Index VCCI: 

https://pcivietnam.vn/uploads//VN-Bao-cao-dai-PCI/Bao-cao-PCI-2019.pdf 

Mã 

EBI 
Địa phƣơng 

Xếp hạng 

2019 

Xếp hạng 

2018 

Xếp hạng 

2017 

Xếp hạng 

2016 

1 An Giang 21 28 32 38 

2 Bắc Kạn 59 60 59 60 

3 Bắc Giang 40 36 30 33 

4 Bạc Liêu 51 39 42 41 

5 Bắc Ninh 4 15 17 17 

6 Bến Tre 7 4 5 12 

7 Bình Định 19 20 18 18 

8 Bình Dƣơng 13 6 14 4 

9 Bình Phƣớc 61 61 62 57 

10 Bình Thuận 31 22 24 32 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu 16 21 16 16 

12 Cà Mau 45 49 51 54 

13 Cần Thơ 11 11 10 11 

14 Cao Bằng 54 57 58 63 

15 Đà Nẵng 5 5 2 1 

16 Đắk Lắk 38 40 31 28 

17 Đắk Nông 62 63 63 61 
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18 Điện Biên 44 47 48 53 

19 Đồng Nai 23 26 26 34 

20 Đồng Tháp 2 2 3 3 

21 Gia Lai 30 33 43 46 

22 Hà Giang 60 52 55 59 

23 Hà Nam 34 37 34 35 

24 Hà Nội 9 9 13 14 

25 Hà Tĩnh 27 23 33 39 

26 Hải Dƣơng 47 55 49 36 

27 Hải Phòng 10 16 9 21 

28 Hậu Giang 42 44 50 37 

29 Hòa Bình 48 48 52 52 

30 Hƣng Yên 55 58 56 50 

31 Khánh Hòa 29 17 23 24 

32 Kiên Giang 35 31 20 13 

33 Kon Tum 56 59 61 56 

34 Lai Châu 63 62 60 62 

35 Lâm Đồng 22 27 22 27 

36 Lạng Sơn 50 50 53 55 

37 Lào Cai 25 12 11 5 

38 Long An 8 3 4 15 

39 Nam Định 33 35 41 30 

40 Nghệ An 18 19 21 25 

41 Ninh Bình 39 29 36 19 

42 Ninh Thuận 37 43 38 49 

43 Phú Thọ 26 24 27 29 

44 Phú Yên 43 51 47 51 

45 Quảng Bình 52 54 45 44 

46 Quảng Nam 6 7 7 10 

47 Quảng Ngãi 41 41 25 26 

48 Quảng Ninh 1 1 1 2 

49 Quảng Trị 49 53 54 43 

50 Sóc Trăng 53 45 44 22 

51 Sơn La 57 56 57 58 

52 Tây Ninh 15 14 19 20 

53 Thái Bình 28 32 35 40 

54 Thái Nguyên 12 18 15 7 

55 Thanh Hóa 24 25 28 31 
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56 Tiền Giang 46 38 40 48 

57 Tp. Hồ Chí Minh 14 10 8 8 

58 Trà Vinh 58 46 37 42 

59 Thừa Thiên Huế 20 30 29 23 

60 Tuyên Quang 32 34 39 45 

61 Vĩnh Long 3 8 6 6 

62 Vĩnh Phúc 17 13 12 9 

63 Yên Bái 36 42 46 47 
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Phụ lục 2 - Dân số, Doanh nghiệp và Thu nhập 

Mã 

EBI 
Địa phƣơng 

Dân số 

(Nghìn 

ngƣời) 

Số doanh 

nghiệp 

2019 

Doanh 

nghiệp/1000 

dân 

Thu nhập bình 

quân đầu ngƣời 

một tháng năm 

2019 (nghìn đồng) 

1 An Giang 1907,4 4449 2,33 3841 

2 Bắc Kạn 314,4 612 1,95 2071 

3 Bắc Giang 1810,4 5881 3,25 3773 

4 Bạc Liêu 908,2 1882 2,07 2965 

5 Bắc Ninh 1378,6 11349 8,23 5714 

6 Bến Tre 1289,1 3065 2,38 3685 

7 Bình Định 1487,8 6394 4,30 3355 

8 Bình Dƣơng 2456,3 31599 12,86 7433 

9 Bình Phƣớc 997,8 5108 5,12 3881 

10 Bình Thuận 1232,3 4843 3,93 3718 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu 1152,2 10097 8,76 5310 

12 Cà Mau 1194,3 3406 2,85 3214 

13 Cần Thơ 1236,0 8471 6,85 4713 

14 Cao Bằng 530,9 1067 2,01 1975 

15 Đà Nẵng 1141,1 22566 19,78 6057 

16 Đắk Lắk 1872,6 5947 3,18 2997 

17 Đắk Nông 625,8 1996 3,19 3234 

18 Điện Biên 601,7 1042 1,73 1583 

19 Đồng Nai 3113,7 22398 7,19 5860 

20 Đồng Tháp 1598,8 3404 2,13 3777 

21 Gia Lai 1520,2 3871 2,55 2755 

22 Hà Giang 858,1 1167 1,36 1832 

23 Hà Nam 854,5 4105 4,80 3928 

24 Hà Nội 8093,9 155940 19,27 6403 

25 Hà Tĩnh 1290,3 4555 3,53 3123 

26 Hải Dƣơng 1896,9 8981 4,73 4091 

27 Hải Phòng 2033,3 19918 9,80 5576 

28 Hậu Giang 732,2 1998 2,73 3871 

29 Hòa Bình 855,8 2312 2,70 2494 

30 Hƣng Yên 1255,8 7173 5,71 4183 
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31 Khánh Hòa 1232,8 11040 8,96 3797 

32 Kiên Giang 1723,7 7276 4,22 4079 

33 Kon Tum 543,4 1644 3,03 2147 

34 Lai Châu 462,6 1067 2,31 1594 

35 Lâm Đồng 1299,3 6319 4,86 3929 

36 Lạng Sơn 782,8 1905 2,43 2250 

37 Lào Cai 733,3 2578 3,52 2540 

38 Long An 1695,1 9694 5,72 4544 

39 Nam Định 1780,9 5676 3,19 3684 

40 Nghệ An 3337,2 10855 3,25 2794 

41 Ninh Bình 984,5 4277 4,34 3997 

42 Ninh Thuận 591,0 2,342 3,96 2834 

43 Phú Thọ 1466,4 4912 3,35 3182 

44 Phú Yên 873,2 2720 3,11 3080 

45 Quảng Bình 896,6 4161 4,64 2928 

46 Quảng Nam 1497,5 7252 4,84 3192 

47 Quảng Ngãi 1231,9 5087 4,13 3084 

48 Quảng Ninh 1324,8 8907 6,72 5198 

49 Quảng Trị 633,4 2698 4,26 2762 

50 Sóc Trăng 1199,5 2412 2,01 3898 

51 Sơn La 1252,7 1805 1,44 1605 

52 Tây Ninh 1171,7 3996 3,41 4549 

53 Thái Bình 1862,2 4991 2,68 3866 

54 Thái Nguyên 1290,9 4526 3,51 4279 

55 Thanh Hóa 3645,8 11763 3,23 3277 

56 Tiền Giang 1766,3 4512 2,55 4296 

57 Tp. Hồ Chí Minh 9038,6 239623 26,51 6758 

58 Trà Vinh 1009,3 2037 2,02 3138 

59 Thừa Thiên Huế 1129,5 4449 3,94 3423 

60 Tuyên Quang 786,3 1329 1,69 2437 

61 Vĩnh Long 1022,6 2483 2,43 3329 

62 Vĩnh Phúc 1154,8 7069 6,12 4086 

63 Yên Bái 823,0 1609 1,96 2458 
 

Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2019, Tổng cục Thống kê 

Link: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/Nien-giam-thong-ke-day-du-

2019.pdf 

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/Nien-giam-thong-ke-day-du-2019.pdf
https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/Nien-giam-thong-ke-day-du-2019.pdf
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Phụ lục 3 - Phân bổ tên miền quốc gia “.VN” theo địa phƣơng 

Địa phƣơng Tên miền ".vn" 
Dân số (Nghìn 

ngƣời) 

Số dân / 1 tên 

miền ".vn" 

Hà Nội 175897 8093,9 46 

Tp. Hồ Chí Minh 195557 9038,6 46 

Đà Nẵng 9852 1141,1 116 

Hải Phòng 7823 2033,3 260 

Bình Dƣơng 8447 2456,3 291 

Khánh Hòa 4072 1232,8 303 

Bà Rịa - Vũng Tàu 3636 1152,2 317 

Bắc Ninh 3332 1378,6 414 

Cần Thơ 2986 1236,0 414 

Hƣng Yên 2855 1255,8 440 

Nam Định 3873 1780,9 460 

Đồng Nai 6674 3113,7 467 

Hà Nam 1753 854,5 487 

Quảng Ninh 2677 1324,8 495 

Lâm Đồng 2621 1299,3 496 

Vĩnh Phúc 2219 1154,8 520 

Quảng Nam 2658 1497,5 563 

Hải Dƣơng 3296 1896,9 576 

Bình Định 2580 1487,8 577 

Ninh Bình 1698 984,5 580 

Long An 2715 1695,1 624 

Thái Bình 2931 1862,2 635 

Thái Nguyên 1913 1290,9 675 

Thừa Thiên Huế 1575 1129,5 717 

Nghệ An 4525 3337,2 738 

Quảng Ngãi 1655 1231,9 744 

Thanh Hóa 4810 3645,8 758 

Bắc Giang 2324 1810,4 779 

Đắk Lắk 2247 1872,6 833 

Bình Thuận 1458 1232,3 845 

Hà Tĩnh 1500 1290,3 860 

Phú Thọ 1664 1466,4 881 
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Quảng Bình 1017 896,6 882 

Bến Tre 1289 1289,1 1000 

Bình Phƣớc 965 997,8 1034 

Ninh Thuận 554 591,0 1067 

Phú Yên 800 873,2 1092 

Quảng Trị 569 633,4 1113 

Hòa Bình 758 855,8 1129 

Kiên Giang 1500 1723,7 1149 

Lào Cai 634 733,3 1157 

Tây Ninh 965 1171,7 1214 

Tiền Giang 1326 1766,3 1332 

An Giang 1176 1907,4 1622 

Kon Tum 334 543,4 1627 

Yên Bái 496 823,0 1659 

Gia Lai 867 1520,2 1753 

Trà Vinh 571 1009,3 1768 

Tuyên Quang 435 786,3 1808 

Vĩnh Long 565 1022,6 1810 

Bắc Kạn 163 314,4 1929 

Đồng Tháp 824 1598,8 1940 

Cà Mau 592 1194,3 2017 

Lạng Sơn 380 782,8 2060 

Đắk Nông 301 625,8 2079 

Hậu Giang 347 732,2 2110 

Bạc Liêu 361 908,2 2516 

Sóc Trăng 459 1199,5 2613 

Sơn La 352 1252,7 3559 

Điện Biên 157 601,7 3832 

Cao Bằng 134 530,9 3962 

Lai Châu 97 462,6 4769 

Hà Giang 177 858,1 4848 

Nguồn: 

1. Niên giám thống kê 2019, Tổng Cục thống kê 

Link: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/Nien-giam-thong-ke-day-

du-2019.pdf 

2. Báo cáo Tài nguyên Intertnet 2020, Trung tâm Internet Việt Nam, 

Link: https://vnnic.vn/sites/default/files/whitebook/BaoCaoTainguyenInternet2020.pdf  

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/Nien-giam-thong-ke-day-du-2019.pdf
https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/Nien-giam-thong-ke-day-du-2019.pdf
https://vnnic.vn/sites/default/files/whitebook/BaoCaoTainguyenInternet2020.pdf

